
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

220218-

0006

Nguyễn 

Bảo 
San 44096005864 16/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

26/09/1996

phường Quảng Thọ, 

huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học y 

dược đại 

học Huế

 Nhà thuốc 5965

2

000.00.1

2.H19-

220218-

0005

Đào Hoàng Việt 272637934 6/8/2013
CA Đồng 

Nai
5/1/1996

200/43 Nguyễn Ái 

Quốc, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 5966

3

000.00.1

2.H19-

220218-

0007

Nguyễn 

Văn 
Thuân 035086008619 19/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

25/09/1986

Thọ Lâm 1, xã Phú 

Thanh, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

quốc tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 5970

4

000.00.1

2.H19-

220217-

0016

Trần Duy Lâm 0 75092001501 16/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

8/2/1992

1320 khu phố Tân 

Mai, phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng 
 Nhà thuốc 5971

5

000.00.1

2.H19-

220217-

0018

Trần Văn Thanh 058096005550 13/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

10/8/1996

xã Phước Diêm, 

huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5972

6

000.00.1

2.H19-

220217-

0005

Đặng Thị 

Tiểu 
Yến 272405752 2/7/2010

CA Đồng 

Nai
6/3/1993

212, tổ 20, , xã Suối 

Cát, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5973

7

000.00.1

2.H19-

220217-

0007

Lê Quốc Danh 271482438 2/6/2015
CA Đồng 

Nai
28/08/1983

Ấp Đông Hải, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Công nghệ 

Miền Đông
 Nhà thuốc 5974

(Ban hành kèm Quyết định số 550  /QĐ-SYT   ngày 21  tháng    02    năm 2022)               


Văn bằng chuyên môn

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 122)

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

8

000.00.1

2.H19-

220217-

0008

Huỳnh 

Tâm Hồng 
Phúc 75094013631 28/06/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

4/1/1994

Tổ 6 Ấp 1, xã Bình 

Lợi, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5975

9

000.00.1

2.H19-

220217-

0009

Lưu Thị 

Vân 
An 075198016245 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

12/6/1998

41/15/1 Tổ 2 Ấp 

Suối Đá, xã Thanh 

Sơn, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5976

10

000.00.1

2.H19-

220217-

0010

Bùi Văn Vụ 272915967 27/06/2017
CA Đồng 

Nai
13/02/1986

Tổ 8C KP Đồng 

Nai, phường Hóa 

An, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5977

11

000.00.1

2.H19-

220217-

0011

 Tống 

Ngọc Bảo 
Trân 087195005031 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

15/05/1995

số 23 khóm 2, 

phường 3, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Nhà thuốc 5978

12

000.00.1

2.H19-

220217-

0012

 Nguyễn 

Ngọc 

Phương 

Quyên 312352539 29/08/2012
CA Tiền 

Giang
8/6/1997

ấp Bình Thọ Đồng, 

xã Bình Phan, 

huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5979

13

000.00.1

2.H19-

220217-

0003

Phan Thị Út 46195003248 28/06/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

1/9/1995

41, tổ 4, khu phố 

11, phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5980

14

000.00.1

2.H19-

220216-

0009

Nguyễn 

Thị Hồng 
Hải 272888942 16/11/2017

CA Đồng 

Nai
24/07/1984

40/1/18G1 KP9, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5981

15

000.00.1

2.H19-

220216-

0006

LƯU VIỆT THÁI 36079000209 11/11/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

17/02/1979

276, kp 3, phường 

Bình Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5982

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

16

000.00.1

2.H19-

220216-

0007

PHẠM HỒ 

LỆ 
YẾN 211770794 18/02/2018

CA Bình 

Định
1/12/1984

75/17A Bùi Dương 

Lịch, kp 1, phường 

Bình Hưng Hoà B, 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5983

17

000.00.1

2.H19-

220216-

0010

NGUYỄN 

ĐOÀN 

NGỌC 

DIỄM 79194013942 13/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

19/07/1994

156/23 Phan Đình 

Phùng, phường 

Trung Dũng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5984

18

000.00.1

2.H19-

220215-

0002

Nguyễn Thị Vinh 272197671 1/3/2019
Công An 

Đồng Nai
10/8/1986

Ấp 5, xã Phú Vinh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5985

19

000.00.1

2.H19-

220215-

0008

Nguyễn 

Thị Kim 
Thanh 074187007965 22/09/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

10/9/1987

173/238, Khu Phố 

8, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5986

20

000.00.1

2.H19-

220215-

0011

Đỗ Thị Hiền 271919516 3/4/2018
CA Đồng 

Nai
1/1/1985

A17, Khu 2003, 

khu phố Long Đức 

1, phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5987

21

000.00.1

2.H19-

220215-

0013

Hoàng Thị 

Ngọc 
Yến 36185021577 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/05/1985

D363, tổ 8, Khu 

Phố 4, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5988

22

000.00.1

2.H19-

220215-

0022

Phạm 

Nguyễn 

Thanh 

Hiển 272304712 11/6/2019
CA Đồng 

Nai
4/2/1993

701, Tổ 2, Khu 8, 

thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Công Nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc; Cơ sở 

bán buôn thuốc
5989

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

23

000.00.1

2.H19-

220214-

0015

Ngô Thị 

Diễm 
Trinh 75197005482 17/06/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/11/1997

40,  Ấp 4, xã Suối 

Nho, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5990

24

000.00.1

2.H19-

220218-

0004

Nguyễn 

Thị Giang 
Hân 75174005175 6/9/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/12/1974

402, Phạm Văn 

Thuận, phường 

Trung Dũng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5991

25

000.00.1

2.H19-

220214-

0011

Trịnh Ánh Duyên 212591793 2/5/2019

CA 

Quảng 

Ngãi

4/6/1991

xã Tân An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc Tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc; Cơ sở 

bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc

5992

26

000.00.1

2.H19-

220214-

0016

Nguyễn 

Phan Bảo 
Châu 272780508 12/1/2020

CA Đồng 

Nai
12/8/2000

54, tổ 4C,  khu phố 

12, phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng Y 

Dược  

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5993

27

000.00.1

2.H19-

220211-

0001

Trương Thị Hương 84186008422 9/8/2021

Cục 

trưởng 

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

18/09/1986

738/92, khu phố 8, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5994

28

000.00.1

2.H19-

220211-

0004

Đoàn Thị 

Bích 
Thủy 75172000573 13/03/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/07/1972

Tổ 7, khu phố 2, 

phường Xuân An, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Công Nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc; Cơ sở 

bán buôn thuốc
5995

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

29

000.00.1

2.H19-

220211-

0005

Đào Thị 

Thu 
Thảo 272376214 20/03/2012

CA Đồng 

Nai
14/08/1994

193 Trương Định, 

khu phố 2, phường 

Tân Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5996

30

000.00.1

2.H19-

220110-

0011

LÊ THỊ TRANG 281109442 29/10/2014
CA Bình 

Dương
6/3/1993

Xã An Tây, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5997

Tổng cộng: 30 Hồ Sơ (22DSĐH,  03 DSTH, 01 DHCNTH, 4 DSCĐ )

5


